
THU NSNN THU NSX

A B 1 2

TỔNG THU NSNN 4,818,500           4,818,500        

I Thu trên địa bàn 92,000                92,000             

1 Thuế thu nhập cá nhân (100%) 29,000                29,000             

2 Lệ phí trước bạ nhà đất (100%) 5,000                  5,000               

3 Thu phí và lệ phí (100%) 11,000                11,000             

4 Thuế giá trị gia tăng (100%) 17,000                17,000             

5 Phí môn bài (100%) -                     -                   

6
Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản 

(100%)
-                     -                   

7
Thu khác cố định tại xã (Thu từ quỹ đất công ích, hoa 

lợi công sản 100%)
30,000                30,000             

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu 

có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ NS cấp trên 4,726,500           4,726,500        

1 Bổ sung cân đối 4,726,500           4,726,500        

2 Thu bổ sung có mục tiêu
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